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	Chủ đề
 
 
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
 
 
	Mức độ đánh giá
  
	Tổng % điểm
 

	
	
	
	Nhận biết
 
	Thông hiểu
 
	Vận dụng
 
	Vận dụng cao
 
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	 

	1



	SỐ HỮU TỈ 
(14 tết)
 
 
 
	1.1. Số hữu tỉ và tập hợp số hữ tỉ . Thứ tự trong tập hợp số hữu tỉ
 
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	
	
	
	0,75đ
	0,75đ
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	1.25đ

	
	
	1.2. Các phép tính với số hữu tỉ

 
	 
	
	1
	1
	 
	1 ý c
	 

	1
	3

	
	
	
	 
	
	0,25đ
	1đ
	 
	0,5đ
	 
	1đ
	
2.75đ


	
	
	1.3. Quy tắc chuyển vế, quy tắc dấu ngoặc, số đối

	3

0,75 đ
	
	
	1

1,25đ
	
	
	
	
	4

1đ

	2
	 CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN 
( 9  tiết)
	Hình hộp chữ nhật và hình lập phương
	2


0,5 đ
	
	
	
	
	1

1đ
	
	
	3

1,5 đ

	3





	CÁC HÌNH HỌC CƠ BẢN
(3 tIết)
	 Góc ở vị trí đặc biệt. đối đỉnh, kề bù. Tia phân giác của một góc
	2
	
	
	1 ý b
	
	1 ý c
	
	
	3

	
	
	
	0,50đ
	 
	 
	 0,5 đ
	 
	 0,5 đ
	 
	 
	1,5đ

	
	
	Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết.
	1

0,25 đ
	 1 ý a

0,5 đ
	
	
	
	
	
	
	1

0,75 đ

	Tổng:         Số câu
	11
	1
	1
	2
	
	2
	
	1
	18

	                    Điểm

	2,75đ
	1,25đ
	0.25đ
	2,75đ
	
	2đ
	
	1đ
	10đ

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
 
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70% 
 
	30%
 
	100%




Chú ý: Tổng tiết: 26 tiết 

